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MỘT SỐ CUỘC KHỞI NGHĨA VÀ CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.
Câu 1. Các cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ Bắc thuộc của nhân dân Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nào?
A. Đất nước có độc lập, chủ quyền.				
B. Đất nước mất độc lập, tự chủ.
B. Đất nước thống nhất, chủ quyền.				
D. Nhân dân Việt Nam đã bị đồng hóa.
Câu 2. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây đã mở đầu thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc của nhân dân Việt Nam?
A. Hai Bà Trưng.						B. Bà Triệu.
C. Khúc Thừa Dụ.						D. Phùng Hưng.
Câu 3. Trong thời kì đấu tranh chống Bắc thuộc, cuộc khởi nghĩa nào của nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi và lập ra nhà nước Vạn Xuân?
A. Hai Bà Trưng.						B. Bà Triệu.
C. Lý Bí.							D. Phùng Hưng.
Câu 4. Sự kiện nào sau đây đã kết thúc thời kỳ Bắc thuộc, mở ra thời kì độc lập, tự chủ lâu dài cho dân tộc Việt Nam?
A. Khởi nghĩa Phùng Hưng lật đổ ách đô hộ của nhà Đường.
B. Khởi nghĩa Lý Bí chống nhà Lương, lập nhà nước Vạn Xuân.
C. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 do Ngô Quyền lãnh đạo.		
D. Khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo kết thúc thắng lợi.
Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của nhân dân Việt Nam nhằm lật đổ ách đô hộ của nhà Minh?
A. Khởi nghĩa Lam Sơn.					B. Khởi nghĩa Tây Sơn.
C. Khởi nghĩa Bà Triệu.					D. Khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh dẫn đến sự bùng nổ của phong trào Tây Sơn?
A. Đại Việt mất độc lập, tự chủ.				
B. Đất nước bị chia cắt kéo dài.
C. Nguy cơ bị ngoại xâm dòm ngó.		
D. Khủng hoảng về kinh tế, chính trị.
Câu 7. Trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, để tập hợp lực lượng ban đầu, Lê Lợi đã tổ chức 
A. Hội nghị Bình Than.					B. Hội thề Lũng Nhai.
C. Hội nghị Diên Hồng.					D. Hội thề Đông Quan.
Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là chính sách cai trị của nhà Minh đối với nhân dân Việt Nam?
A. Thực hiện chính sách đồng hóa về văn hóa, ngu dân.
B. Thực hiện chính sách chia để trị về mặt hành chính.
C. Đặt ra nhiều thứ thuế và chế độ lao dịch nặng nề.
D. Duy trì bộ máy cai trị của nhà Hồ để làm tay sai.
Câu 9. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc có một trong những đặc điểm nào sau đây?
A. Diễn ra sôi nổi, liên tục và mạnh mẽ.		
B. Diễn ra trên phạm vi từ Bắc đến Nam.
C. Đã lập được nhà nước độc lập tự chủ.		
D. Các cuộc khởi nghĩa đều thắng lợi.
Câu 10. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) có đặc điểm nổi bật nào sau đây?
A. Mang tính nhân dân rộng rãi. 					
B. Cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt.
C. Đấu tranh thống nhất đất nước.			
D. Khởi nghĩa tự phát của nông dân.
Câu 11. Tư tưởng được vận dụng xuyên suốt trong khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) là
A. trung quân.						B. cần vương.	
C. bình đẳng.							D. nhân nghĩa.
Câu 12. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ các cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc là do
A. nhân dân Việt Nam đã thiết lập được chính quyền vững mạnh.
B. chính quyền đô hộ của phương Bắc khủng hoảng, tổ chức lỏng lẻo.
C. ách cai trị, bóc lột nặng nề của chính quyền đô hộ phương Bắc.
D. do mâu thuẫn của các thủ lĩnh người Việt với chính quyền đô hộ.
Câu 13. Một trong những đóng góp quan trọng của phong trào Tây Sơn (1771-1802) là đã
A. lật đổ ách đô hộ và thống trị của nhà Minh. 			
B. hoàn thành thống nhất đất nước về mọi mặt.
C. bước đầu xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước.			
D. xóa bỏ chế độ phong kiến, lập ra chế độ mới.
Câu 14. Một trong những đóng góp quan trọng của phong trào Tây Sơn (1771-1802) là đã
A. lật đổ ách đô hộ tàn bạo của nhà Minh ở Việt Nam.
B. thống nhất đất nước hoàn toàn về mặt nhà nước.
C. đánh tan quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc.
D. ngăn chặn được nguy cơ Pháp xâm lược Việt Nam.
Câu 15. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam thời Bắc thuộc, thuật ngữ “khởi nghĩa” được hiểu là
A. cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự chủ.
B. phong trào đấu tranh của nông dân nghèo.
C. phong trào đấu tranh của thợ thủ công.
D. đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền.
Câu 16. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thuật ngữ “kháng chiến” được hiểu là
A. cuộc đấu tranh giành lại độc lập, tự chủ.
B. phong trào đấu tranh của nông dân nghèo.
C. phong trào đấu tranh của thợ thủ công.
D. đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền.
Câu 17. Thời kỳ Bắc thuộc ở Việt Nam bắt đầu sau thất bại của
A. An Dương Vương (179 TCN).				B. khởi nghĩa Hai Bà Trưng (43).
C. khởi nghĩa Bà Triệu (248).				D. khởi nghĩa Lý Nam Đế (542).
Câu 18. Cuộc khởi đầu tiên chống lại sự cai trị của các triều đại Trung Quốc trong thời kỳ Bắc thuộc là
A. khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.				B. cuộc chiến đấu chống giặc Ân.
C. cuộc chiến chống lại quân Tần.				D. chiến tranh Âu Lạc - Triệu Đà.
Câu 19. Sau khi chiếm được nước ta, nhà Hán đã phân chia thành ba quận là 
A. Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.
B. Giao Chỉ, Chămpa và Nhật Nam.
C. Giao Chỉ, Cửu Châu và Phù Nam.
D. Chămpa, Cửu Chân và Nhật Nam.
Câu 20. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40 – 43) nhằm lật đổ ách thống trị của triều đại nào?
A. Đông Hán.		B. Đường.			C. Tống.		D. Nguyên.
Câu 21. Chức quan mà nhà Hán đặt ra để cai trị nhân dân ta là
A. Thái thú.			B. Tổng đốc.			C. Tư đồ.		D. Giám quan.
Câu 22. Viên tướng chỉ huy quân Hán đàn áp cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng là
A. Mã Viện.			B. Triệu Tiết.			C. Quách Quỳ.	D. Lý Tín.
Câu 23. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248) nhằm lật đổ ách thống trị của triều đại nào?
A. Ngô.			B. Minh.			C. Tống.		D. Thanh.
Câu 24. Nước Vạn Xuân được thành lập (năm 544) là kết quả của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Lý Bí.						B. Ngô Quyền.
C. Phùng Hưng.					D. Quang Trung.
Câu 25. Kế sách nào được Ngô Quyền sử dụng để đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938?
A. Hoà hoãn.						B. Hoãn binh.
C. Đóng cọc.						D. Trá hàng.
Câu 26. Dạ Trạch Vương là danh hiệu của vị vua nào trong lịch sử Việt Nam?
A. Triệu Quang Phục.				B. Đinh Bộ Lĩnh.
C. Lê Thánh Tông.					D. Lý Phật Tử.
Câu 27. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Đất nước bị quân Minh đô hộ.			B. Đất nước ổn định và phát triển.
C. Nhà Trần rơi vào khủng hoảng.			D. Khởi nghĩa nông dân bùng nổ.
Câu 28. Sau khi chiếm được Đại Ngu (1407), nhà Minh đã thực hiện chính sách cai trị
A. tàn bạo và hà khắc.				B. vỗ về để yên dân.
C. chung sống hòa bình.				D. mềm dẻo, kiên quyết.
Câu 29. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (1771-1802) nổ ra trong hoàn cảnh như thế nào?
A. Đất nước bị quân Minh đô hộ.
B. Đất nước ổn định và phát triển.
C. Đất nước đã rơi và khủng hoảng.
D. Triều đình thực hiện cải cách.
Câu 30. Khẩu hiệu phong trào Tây Sơn đề ra để tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân là
A. lấy của người giàu chia cho người nghèo.
B. ruộng đất cho người nông dân mất ruộng.
C. phá kho thóc của chúa, chia cho nông dân.
D. tất cả ruộng đất là của nhân dân lao động.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI
[bookmark: _Hlk168101178]Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Tư liệu 1: “Năm 40, Hai Bà Trưng khởi nghĩa ở Hát Môn (Phúc Thọ, Hà Nội). Nghĩa quân đánh chiếm Mê Linh (Hà Nội), Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) và Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh). Thái thú Tô Định bỏ chạy về nước. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi bước đầu, Trưng Trắc lên làm vua.”
Tư liệu 2: “Năm 248, Triệu Thị Trinh lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa. Nhà Ngô huy động một lực lượng lớn mới đàn áp được.”
Tư liệu 3: “Khoảng năm 776, Phùng Hưng khởi nghĩa ở Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), đánh chiếm phủ thành Tống Bình, quản lí đất nước trong một thời gian.”
(SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 51)
A. Tư liệu 1,2,3 nêu ra các cuộc khởi nghĩa của nhân dân ta trong thời kỳ Bắc thuộc.
B. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (776) đã giành lại độc lập tự chủ lâu dài cho dân tộc.
C. Khởi nghĩa hai Bà Trưng đã mở đầu thời kỳ đấu tranh vũ trang chống Bắc thuộc.
D. Trong thời kỳ Bắc thuộc, các cuộc khởi nghĩa diễn ra liên tục trên phạm vi rộng.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây
“Khởi nghĩa Lam Sơn đã phát triển thành một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, có tính chất nhân dân rộng rãi. Cuộc khởi nghĩa thắng lợi đã chấm dứt thời kì đô hộ của nhà Minh, khôi phục nền độc lập dân tộc, đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt, mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 54)
A. Khởi nghĩa Lam Sơn nổ ra đầu thế kỷ XV để chống lại sự đô hộ của nhà Minh.
B. Khởi nghĩa Lam Sơn đã chấm dứt thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai trong lịch sử dân tộc.
C. Khác với nhà Hồ, nghĩa quân Lam Sơn đã tập hợp được sức mạnh đoàn kết dân tộc.
D. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là phong trào đấu tranh lớn nhất của giai cấp nông dân.
BÀI 9: CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY VÀ TRIỀU HỒ

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.
Câu 1. Biện pháp mà Hồ Quý Ly chuẩn bị để đối phó với nhà Minh là
A. cải cách văn hoá, xã hội, giáo dục.
B. xây dựng toà thành Tây Đô kiên cố.
C. buộc vua Trần nhường ngôi cho mình.
D. ban hành chính sách hạn điền, hạn nô.
Câu 2. Đâu là cuộc khởi nghĩa nông dân diễn ra để chống lại nhà Trần?
A. Khởi nghĩa Ngô Bệ (Hải Dương).
B. Khởi nghĩa Phan Bá Vành (Thái Bình).
C. Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang).
D. Khởi nghĩa Lam Sơn (Thanh Hoá).
Câu 3. Năm 1400, Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi và lập ra triều đại 
A. Lê sơ.			B. Nguyễn.			C. Hồ.			D. Lý.
Câu 4. Một trong những chính sách của Hồ Quý Ly sau khi lên ngôi năm (1400) là
A. tổ chức kháng chiến chống quân Xiêm.
B. tạo ra cục diện chiến tranh Nam-Bắc triều.
C. mở rộng lãnh thổ Đại Việt về phía Nam.
D. đã thực hiện nhiều chính sách cải cách.
Câu 5. Lĩnh vực nào sau đây không có trong các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly?
A. Văn hoá - giáo dục.				B. Chính trị - quân sự.
C. Kinh tế - xã hội.					D. Thể thao - du lịch.
Câu 6. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly diễn ra trong hoàn cảnh là
A. Đại Việt lâm vào khủng hoảng trầm trọng.
B. Nhà Trần đang giai đoạn phát triển thịnh đạt.
C. Giặc Tống sang xâm lược nước ta lần thứ nhất.
D. Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển nhanh.
Câu 7. Nhằm hạn chế sự phát triển của chế độ sở hữu ruộng đất lớn trong các điền trang, thái ấp của quý tộc nhà Trần, nhà Hồ thực hiện
A. phát hành tiền giấy.					B. chính sách hạn điền.
C. cải cách giáo dục.					D. thống nhất đo lường.
Câu 8. Thời Hồ, quy định số gia nô của các vương hầu, quý tộc, quan lại được sở hữu gọi là
A. phép hạn gia nô.						B. chính sách hạn điền.
C. chính sách quân điền.					D. bình quân gia nô.
Câu 9. Một trong những chính sách của Hồ Quý Ly trên lĩnh vực quân sự là
A. phát hành tiền giấy.					B. cải cách việc thi cử.
C. đóng thêm tàu chiến.					D. chế độ quân điền.
Câu 10. Nhà sư chưa tới 50 tuổi phải hoàn tục là biện pháp của Hồ Quý Ly thực hiện để hạn chế sự phát triển của tư tưởng, tôn giáo nào?
A. Phật giáo.							B. Đạo giáo.
C. Nho giáo.							D. Thiên chúa giáo.
Câu 11. Tư tưởng, tôn giáo nào được đề cao dưới triều đại nhà Hồ (1400-1407)?
A. Phật giáo.							B. Đạo giáo.
C. Nho giáo.							D. Thiên chúa giáo.
Câu 12. Từ nửa sau thế kỷ XIV nhà Trần rơi vào khủng hoảng trên lĩnh vực nào
A. Văn hoá - giáo dục.					B. Chính trị - quân sự.
C. Kinh tế - xã hội.						D. Thể thao - du lịch.
Câu 13. Từ nửa sau thế kỷ XIV, ruộng đất chủ yếu nằm trong tay
A. Quý tộc.							B. Nông dân.
C. Tăng lữ.							D. Binh lính.
Câu 14. Cuối thế kỷ XIV, khi đất nước rơi vào khủng hoảng, vua quan nhà Trần đã có biện pháp gì?
A. Thực hiện các cải cách.					B. Lao vào ăn chơi sa đoạ.
C. Nhà vua ủng hộ đạo Phật.				D. Hòa hoãn với Chăm-pa.
Câu 15. Từ nửa sau thế kỷ XIV, kẻ thù thường xuyên tấn công Đại Việt khiến cho nhà Trần vất vả ứng phó là
A. quân Minh.						B. quân Pháp.
C. Chăm-pa.							D. quân Nguyên.
Câu 16. Trước sự khủng hoảng của nhà Trần, Hồ Quý Ly không có hành động nào sau đây?
A. Tiến hành một số cải cách.				B. Tìm cách cầu cứu nhà Minh.
C. Thâu tóm quyền lực cho mình.				D. Ép vua Trần phải nhường ngôi.
Câu 17. Một trong những thành tựu quân sự được thực hiện vào thời nhà Hồ là
A. đánh bại quân Nguyên.					B. tạo ra súng thần cơ.
C. chế tạo gốm hoa lam.					D. sáng tạo ra chữ Nôm.
Câu 18. Một trong những chính sách của Hồ Quý Ly về ruộng đất là
A. phát hành tiền giấy.					B. chính sách hạn điền.
C. chính sách công tượng.					D. thống nhất đo lường.
Câu 19. Trong cuộc cải cách, chính sách nào cho thấy Hồ Quý Ly rất quan tâm đến giáo dục?
A. Dựng bia Tiến sĩ ở Thăng Long.			B. Đặt chức học quan đến cấp phủ.
C. Thờ Chu Văn An ở Văn Miếu.				D. Tổ chức các khoa thi hàng năm.
Câu 20. Ý nghĩa quan trọng mà cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đem lại cho đất nước cuối thế kỷ XIV là
A. đánh bại sự xâm lược của nhà Minh.
B. bước đầu ổn định tình hình đất nước.
C. nâng cao vị thế của Đại Việt ở châu Á.
D. đưa Nho giáo lên hàng địa vị độc tôn.
Câu 21. Ai đã dâng “Thất trảm sớ” nhưng vua Trần không nghe nên đã từ quan lui về dạy học?
A. Chu Văn An.						B. Hoàng Xuân Hãn.
C. Trần Văn Giàu.						D. Nguyễn Ngọc Ký.
Câu 22. Nội dung nào sau đây không phải hạn chế trong cuộc cải cách của Hồ Quý Ly?
A. Thực hiện cuộc cải cách chưa triệt để.
B. Kết quả thực thấp, mang tính lý thuyết.
C. Sự chống phá mạnh của quân Chăm-pa.
D. Chưa giải quyết yêu cầu của nhân dân.
Câu 23. Năm 1397, Hồ Quý Ly ép vua Trần dời đô về
A. Nghệ An.							B. Hà Tĩnh.
C. Thanh Hóa.						D. Hải Dương.
Câu 24. Sau khi ép vua Trần nhường ngôi (năm 1400), Hồ Quý Ly đã đặt tên nước là
A. Đại Nam.							B. Đại Việt.
C. Đại Ngu.							D. Vạn Xuân.
Câu 25. Mục đích chính trong việc xây dựng thành Tây Đô của Hồ Quý Ly là
A. tăng cường phòng thủ đất nước.			B. chuẩn bị để tiến đánh Chăm pa.
C. tích trữ lương thảo cho nhân dân.			D. chuẩn bị tấn công vào nhà Minh.
Câu 26. Nguyên nhân chủ yếu nào đã dẫn tới tình trạng mất mùa, đói kém dưới thời nhà Trần vào nửa sau thế kỷ XIV?
A. Chính sách quân điền bộc lộ hạn chế.
B. Triều đình không quan tâm đến sản xuất.
C. Chiến tranh với nhà Minh và Chăm pa.
D. Nông dân không quan tâm đến sản xuất.
Câu 27. Vì sao mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến dưới thời nhà Trần từ nửa sau thế kỷ XIV ngày càng gay gắt?
A. Bị áp bức bóc lột nặng nề.				B. Thiên tai, hạn hán xảy ra.
C. Chiến tranh với nhà Minh.				D. Quân Chăm pa tấn công.
Câu 28. Biểu hiện nào cho thấy mâu thuẫn giữa nông dân với triều đình phong kiến dưới thời Trần từ nửa sau thế kỷ XIV ngày càng gay gắt?
A. Các cuộc khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra.
B. Thiên tai, hạn hán, bão lũ xảy ra thường xuyên.
C. Chiến tranh với nhà Minh gây tổn thất rất lớn.
D. Nông dân phiêu tán, không quan tâm sản xuất.
Câu 29. Biểu hiện nào cho thấy sự suy yếu nghiêm trọng của nhà Trần cuối thế kỷ XIV?
A. Khởi nghĩa của công nhân liên tiếp nổ ra do, thiên tai, đói kém, mất mùa.
B. Thiên tai xảy ra thường xuyên do hệ thống đê điều không được quan tâm.
C. Không còn khả năng bảo vệ đất nước trước sự xâm lược của ngoại bang.
D. Phải chấp nhận cống nạp cho nhà Thanh ngày càng nặng nề và khắt khe.
Câu 30. Vì sao Hồ Quý Ly có thể từng bước thâu tóm quyền lực của nhà Trần?
A. Nhà Trần rơi vào suy yếu.                                    
B. Thiên tai xảy ra thường xuyên.
C. Chiến tranh với nhà Minh.                                   
D. Mâu thuẫn xã hội gay gắt.
Câu 31. Mục đích của Hồ Quý Ly khi tiến hành các chính sách cải cách dưới thời nhà Trần và sau khi lập ra nhà Hồ là gì?
A. Đưa đất nước tiến lên con đường tư bản chủ nghĩa.
B. Đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, khủng hoảng.
C. Tăng cường sức mạnh chuẩn bị tiến công quân Minh.
D. Chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiến đánh Chăm-pa.
Câu 32. Khi tiến hành cải cách, khó khăn lớn nhất mà Hồ Quý Ly phải đương đầu là
A. nhân dân nổi dậy khởi nghĩa khắp nơi.
B. thế lực của Hồ Quý Ly còn rất yếu.
C. sự chống đối của quý tộc nhà Trần.
D. áp lực quân sự từ thế lực nhà Minh.
Câu 33. Một trong những mục đích của Hồ Quý Ly khi tiến hành cuộc cải cách là
A. tạo ra sức mạnh cho mình để cướp ngôi nhà Trần.
B. phát triển quân sự, tăng cường phòng thủ đất nước.
C. chuẩn bị tiêu diệt Chăm-pa và tiến đánh nhà Minh.
D. tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, quý tộc nhà Trần.
Câu 34. Mục đích của Hồ Quý Ly khi thực hiện chính sách bắt các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục là
A. tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
B. làm suy yếu thế lực ủng hộ nhà Trần.
C. hạn chế sự phát triển của Phật giáo.
D. xóa bỏ vai trò của quan lại Phật giáo.
Câu 35. Ý nghĩa lớn nhất mà chính sách đề cao chữ Nôm của Hồ Quý Ly đem lại là
A. củng cố tinh thần độc lập tự chủ của người Việt.
B. tạo điều kiện để cải cách trên các lĩnh vực khác.
C. chống lại sự đồng hóa của phong kiến phương Bắc.
D. chuẩn bị cho công cuộc cải cách sâu rộng, triệt để.
Câu 36. Mục đích chính trong chính sách hạn điền mà Hồ Quý Ly đã thực hiện là
A. tăng cường tiềm lực cho giai cấp địa chủ mới. 
B. hạn chế số lượng ruộng đất do quý tộc nắm giữ.
C. lấy ruộng đất của quý tộc chia lại cho nông dân.
D. thu hút thêm nhiều người ủng hộ chính quyền mới.
Câu 37. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly thất bại là gì?
A. Sự uy hiếp của triều đình nhà Minh.
B. Sự chống đối của quý tộc Trần.
C. Tài chính đất nước trống rỗng.
D. Không có sự ủng hộ của nhân dân.
Câu 38. Có nhận định cho rằng: “Hồ Quý Ly là một nhà cải cách lớn, kiên quyết và táo bạo”. Nhận định trên đúng hay sai?
A. Đúng, vì quá trình và nội dung cải cách cho thấy ông có tầm nhìn và quyết đoán.
B. Đúng, vì ông đã dám thực hiện công cuộc cải cách đầu tiên trong lịch sử dân tộc.
C. Sai, vì cuộc cải cách đã thất bại chứng tỏ nó chưa phù hợp với đất nước ta lúc đó.
D. Sai, vì ông đã cướp ngôi nhà Trần nên bị nhân dân ta chán ghét, không ủng hộ.
Câu 39. Bài học quan trọng nhất có thể rút ra từ sự thất bại của Hồ Quý Ly và nhà Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là gì?
A. Tập hợp sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự ủng hộ của nhân dân.
B. Xây dựng lực quân đội thường trực hùng mạnh sẵn sàng chiến đấu.
C. Tăng cường huấn luyện, xây dựng nhiều công trình để phòng thủ.
D. Đoàn kết với các nước láng giềng đặc biệt là các nước Đông Dương.
Câu 40. “Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ là do chênh lệch về lực lượng quân sự quá lớn”. Nhận định này đúng hay sai?
A. Sai, nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thất bại là do không được nhân dân ủng hộ.
B. Sai, trong lịch sử chống xâm lăng của nhân dân ta thường xuyên lấy yếu đánh mạnh.
C. Đúng, lực lượng quân sự nhà Minh đông đảo, trang bị tốt, các tướng chỉ huy lão luyện.
D. Đúng, vì tiềm lực quân sự của Đại Việt đã bị suy yếu nghiêm trọng vào cuối nhà Trần.
Câu 41. Theo nhận thức thời hiện đại, việc “Hồ Quý Ly ép Vua Trần phải nhường ngôi, lập ra nhà Hồ (năm 1400) hành động này đúng hay sai”? Vì sao?
A. Sai, vì đây là hành động đi ngược lại tư tưởng trung quân ái quốc thời phong kiến.
B. Sai, nhân dân vẫn giành tình cảm cho nhà Trần vì những chiến công chống xâm lăng.
C. Đúng, vì nhà Trần đã suy yếu, không khả năng thực hiện sứ mệnh lãnh đạo đất nước.
D. Đúng, vì  Hồ Quý Ly là người tài giỏi, có khả năng trị quốc, được nhân dân ủng hộ.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI.
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, tầng lớp vua, quan, quý tộc nhà Trần ngày càng ăn chơi, hưởng lạc. Trong triều, trung thần thì ít mà kẻ gian nịnh, cơ hội thì nhiều. Triều Trần suy yếu đến mức không còn khả năng bảo vệ sự an toàn của đất nước, bất lực trước các cuộc tấn công của Chăm-pa và những yêu sách ngang ngược của nhà Minh (Trung Quốc). Hồ Quý Ly - một quý tộc thuộc dòng họ ngoại của nhà Trần từng bước thâu tóm quyền lực, buộc vua Trần nhường ngôi, lập ra triều Hồ (1400).”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 61)
A. Đầu thế kỷ XIV nhà Trần rơi vào khủng trầm trọng, sâu sắc về kinh tế, xã hội.
B. Sự suy yếu của nhà Trần là cơ hội cho các thế lực bên ngoài dòm ngó Đại Việt.
C. Nhà Hồ là triều đại đầu tiên đã tổ chức kháng chiến chống ngoại xâm thất bại.
D. Việc Hồ Quý Ly lập ra nhà Hồ là hợp quy luật lịch sử vì nhà Trần đã suy yếu.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ có nhiều điểm tiến bộ, đã đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. Chính sách hạn điền, hạn nô đã làm suy yếu thế lực của tầng lớp quý tộc, tôn thất triều Trần, đồng thời tăng nguồn thu nhập cho Nhà nước, tăng cường quyền lực của Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền. Những cải cách trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục của Hồ Quý Ly và triều Hồ thể hiện tư tưởng tiến bộ nhằm xây dựng một nền văn hoá, giáo dục mang bản sắc dân tộc. Cuộc cải cách có ý nghĩa trong việc bước đầu ổn định tình hình xã hội, củng cố tiềm lực của đất nước đề chuẩn bị đối phó với giặc ngoại xâm. Tuy nhiên, những cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ vẫn còn chưa triệt để và kết quả trong thực tế còn hạn chế.”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 63)
A. Hồ Quý Ly tiến hành cải cách trong bối cảnh đất nước đang rơi vào khủng hoảng.
B. Những cải cách của Hồ Quý Ly đã đụng chạm đến quyền lợi của giai cấp thống trị.
C. Hồ Quý Ly là người Việt đầu tiên thực hiện các chính sách cải cách trong lịch sử.
D. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly thất bại do thiếu tính kiên quyết và không triệt để.
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.
Câu 1. Vị vua nào trong lịch sử Việt Nam được sử gia Ngô Sỹ Liên đánh giá là “anh hùng tài lược”?
A. Lý Nhân Tông.						B. Trần Nhân Tông.
C. Lê Thánh Tông.						D. Đinh Tiên Hoàng.
Câu 2: Tình hình nước Đại Việt như thế nào khi Lê Thánh Tông lên ngôi vua?
A. Khủng hoảng.						B. Hỗn loạn.
C. Ổn định.							D. Suy yếu.
Câu 3: Đâu là biện pháp tuyển chọn quan lại chủ yếu dưới sự trị vì của vua Lê Thánh Tông?
A. Tiến cử.							B. Khoa cử.
C. Tuyển cử.							D. Đề cử.
Câu 4: Bộ luật được biên soạn dưới thời Lê Thánh Tông là
A. Hình thư.							B. Hình luật.
C. Hồng Đức.						D. Gia Long.
Câu 5: Bộ sử nổi tiếng được biên soạn dưới thời Lê sơ là
A. Việt Nam sử lược.					B. Đại Việt sử ký toàn thư.
C. Việt sử tiêu án.						D. Đại Việt sử ký.
Câu 6: Theo quy định của luật Hồng Đức, đối tượng nào sau đây được chú trọng bảo vệ?
A. Sản xuất nông nghiệp.					B. Sản xuất công nghiệp.
C. Tầng lớp thương nhân.					D. Những người ca hát.
Câu 7: Vua Lê Thánh Tông đã đề ra chính sách nào sau đây để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp Đại Việt phát triển?
A. Chế độ quân điền.					B. Lễ cày tịch điền.
C. Cải cách điền địa.					D. Chính sách hạn điền.
Câu 8: Đơn vị hành chính nhỏ nhất thời Lê sơ là
A. phủ.							B. huyện.
C. châu.							D. xã.
Câu 9: Trong tổ chức quân đội thời Lê sơ, chức năng của cấm binh là
A. bảo vệ đảo, quần đảo, bờ biển.
B. bảo vệ biên giới với nhà Minh.
C. bảo vệ kinh thành Thăng Long.
D. thường trực để đánh quân Minh.
Câu 10: Vị vua thời Lê Sơ đã cho dựng bia tiến sỹ là
A. Lý Nhân Tông.                                                  	B. Trần Nhân Tông.
C. Lê Thánh Tông.                                                 	D. Đinh Tiên Hoàng.
Câu 11: Một trong những nội dung cải cách của vua Lê Thánh Tông về kinh tế là chế độ quân điền, nguyên tắc để chia ruộng đất là
A. ruộng xã nào chia cho dân xã đó.			B. chia nhiều ruộng cho người nghèo.
C. chia theo số lượng nhân khẩu.				D. lấy chiến công làm tiêu chuẩn.
Câu 12: “Chức quan chuyên can gián những việc được xem là không đúng hoặc chưa tốt của vua và quan lại”, được đặt ra từ thời vua Lê Thánh Tông là
A. Hà đê sứ.							B. Đô ngự sử.
C. Tư lễ giám.						D. Thái sử lệnh.
Câu 13: Từ thế kỷ XI đến thế kỷ XV, bộ máy nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền của quốc gia Đại Việt được hoàn chỉnh dưới triều đại nào?
A. Nhà Lý.							B. Nhà Trần.
C. Nhà Hồ.							D. Nhà Lê sơ.
Câu 14. Nội dung cơ bản của các bộ luật thời Lý – Trần – Lê là
A. bảo vệ lợi ích của nhân dân, đặc biệt là dân nghèo.
B. bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị.
C. bảo vệ đất đai, lãnh thổ và an ninh của Tổ quốc.
D. bảo vệ tính mạng và tài sản của nông dân làng xã.
Câu 15: Những năm 60 của thế kỷ XV, vua Lê Thánh Tông tiến hành một cuộc cải cách trong nhiều lĩnh vực, trọng tâm là
A. kinh tế.       						B. giáo dục.            
C. hành chính.    						D. văn hóa.
Câu 16. Ý nào dưới đây không phải là nội dung trong cuộc cải cách  của vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV?
A. Bãi bỏ chức vụ Tể tướng.
B. Cả nước chia thành 13 đạo.
C. Đặt ra chức vụ Đô ngự sử.
D. Không công khai lập Thái tử.
Câu 17. Năm 1460, sau khi lên ngôi, vua Lê Thánh Tông đã tiến hành 
A. cuộc cải cách trên nhiều lĩnh vực.
B. mở cuộc tiến công sang Trung Quốc.
C. công cuộc thống nhất đất nước.
D. khuyến khích phát triển ngoại thương.
Câu 18. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương thời Lê sơ từ sau cải cách của vua Lê Thánh Tông lần lượt là
A. đạo thừa tuyên, phủ, huyện, châu, xã.
B. phủ Thừa Thiên, châu, huyện, xã, làng.
C. đạo thừa tuyên, phủ, châu, hương, xã.
D. phủ Thừa Thiên, huyện, châu, xã, làng.
Câu 19. Quân đội dưới thời vua Lê Thánh Tông được chia ra thành hai bộ phận, gồm 
A. thân binh và tân binh.                                  		B. tân binh và ngoại binh.
C. thủy binh và bộ binh.                                    		D. cấm binh và ngoại binh.
Câu 20. Để rèn luyện quân đội, nhà Lê sơ ngoài việc duyệt binh sĩ hàng năm còn có quy định nào sau đây?
A. Mua sắm vũ khí phương Tây trang bị cho quân đội.
B. Thường xuyên huấn luyện theo kiểu phương Tây.
C. Cứ 3 năm tổ chức một kỳ thi khảo hạch võ nghệ.
D. Mời võ sĩ phương Tây huấn luyện cho quân đội.
Câu 21. Để phát triển kinh tế, vua Lê Thánh Tông đã ban hành các chính sách
A. lập quan Hà đê sứ và quan quân điền.              
B. cho đào kênh máng, đắp đê “quai vạc”.
C. lập quan Hà đê sứ và đắp đê “quai vạc”.          
D. về chế độ lộc điền và chế độ quân điền.
Câu 22. Việc bãi bỏ chức Tể tướng và các chức Đại hành khiển của vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV nhằm mục đích gì?
A. Tăng cường quyền lực tuyệt đối cho nhà vua.
B. Bảo vệ quyền lợi chân chính của nhân dân.
C. Tăng cường quyền lực cho quan địa phương.
D. Bảo vệ quyền lợi cho nhà vua và các quan lại.
Câu 23: Việc chia đất nước thành 13 đạo thừa tuyên của vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV nhằm mục đích gì?
A. Xóa bỏ đi xu hướng phân tán quyền lực.
B. Bảo vệ quyền lợi chân chính của nhân dân.
C. Tăng cường quyền lực cho quan địa phương.
D. Bảo vệ quyền lợi cho nhà vua và quan lại.
Câu 24: Việc tuyển chọn quan lại bằng hình thức khoa cử đã đem lại tác dụng nào sau đây đối với triều đình nhà Lê sơ?
A. Kinh tế công nghiệp phát triển nhanh.
B. Triều đình không dùng lầm người kém.
C. Giữ ổn định đất nước về mặt chính trị.
D. Đưa Đạo giáo lên hàng địa vị độc tôn.
Câu 25: Năm 1484 vua Lê Thánh cho dựng bia Tiến sỹ nhằm mục đích gì?
A. Khuyến khích học hành, thi cử để làm quan.
B. Để bảo vệ quyền lợi chân chính của nhân dân.
C. Nhằm tăng cường quyền lực cho các quan lại.
D. Bảo vệ quyền lợi cho nhà vua và các quan lại.
Câu 26. Mục đích chính của phép “quân điền” trong lĩnh vực nông nghiệp dưới thời Lê sơ là gì?
A. Hạn chế ruộng đất tư của các quý tộc.
B. Nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp.
C. Đảm bảo thực hiện người cày có ruộng.
D. Đẩy mạnh việc khai hoang ruộng đất.
Câu 27: Điểm tích cực trong bộ máy nhà nước sau những cải cách của vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV là
A. các cơ quan giám sát lẫn nhau.				B. bộ máy nhà nước quá cồng kềnh.
C. tập trung quyền lực vào tay vua.			D. tăng cường sức mạnh quân sự.
Câu 28: Đặc điểm nổi bật nhất của bộ máy nhà nước thời Lê sơ so với các triều đại Lý – Trần – Hồ là gì?
A. Bộ máy quan lại cồng kềnh và quan liêu.
B. Quyền lực tập trung tuyệt đối vào tay vua.
C. Hoàng đế đã là người đứng đầu đất nước.
D. Quyền lực của quan địa phương tăng lên.
Câu 29: Sau khi vua Lê Thái Tổ băng hà (1433) các quyền thần có trong tay quyền lực lớn đã thao túng triều đình, đây là hậu quả của việc
A. các công thần chống đối không quy thuận.
B. các vua tiếp theo lên ngôi khi còn nhỏ tuổi.
C. các thế lực phong kiến đã liên kết với nhau.
D. sự chi phối, thao túng của quý tộc nhà Trần.
Câu 30: Vì sao vua Lê Thánh Tông chú trọng đến giáo dục – khoa cử trong các chính sách cải cách của mình vào thế kỷ XV?
A. Nhà vua nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyển chọn nhân tài.
B. Do yêu cầu cấp thiết của việc khôi phục lại đất nước sau chiến tranh.
C. Giáo dục – khoa cử sớm phát triển, đạt nhiều thành tựu từ thời nhà Hồ.
D. Số lượng người đi học, đi thi tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng.
Câu 31: 
“Đời vua Thái Tổ, Thái Tông
Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”
Hai câu thơ trên thể hiện điều gì?
A. Nông nghiệp phát triển thịnh đạt.
B. Quyền lợi của nhân dân được bảo vệ.
C. Tình hình chính trị ổn định, ít mâu thuẫn.
D. Quyền lực tập trung vào tay nhà vua.
Câu 32. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn tới tình hình xã hội thời Lê sơ ổn định, không xảy ra các cuộc đấu tranh của nông dân?
A. Nước ta vừa mới giành được độc lập.              
B. Các vua sau lên ngôi khi còn nhỏ tuổi.
C. Triều đình chăm lo đời sống nhân dân.            
D. Nông dân, địa chủ đã xóa bỏ mâu thuẫn.
Câu 33. Đâu là điểm khác biệt của bộ máy nhà nước trung ương thời Lê sơ so với thời Trần?
A. Các cơ quan Ngự sử đài, Hàn lâm viện bị bãi bỏ.
B. Vua đứng đầu nhà nước, quyết định mọi vấn đề.
C. Bãi bỏ chức Tể tướng, các chức Đại hành khiển.
D. Giúp vua trị nước có tể tướng và một số đại thần.
Câu 34. Điểm giống nhau giữa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông thế kỷ XV là gì?
A. Hoàn cảnh tiến hành.					B. Mục đích thực hiện.
C. Khó khăn gặp phải.					D. Kết quả cuối cùng.
Câu 35. Một trong những thuận lợi của vua Lê Thánh Tông khi thực hiện cải cách là gì?
A. Đất nước đang dần ổn định.				B. Đại Việt mạnh nhất châu Á.
C. Nhân dân ủng hộ cải cách.				D. đã đánh bại quân xâm lược.
Câu 36. Việc chia đất nước thành 13 đạo thừa tuyên của vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV nhằm tránh tình trạng
A. cát cứ, phân tranh.                                                        B. quân Minh xâm lược.
C. thiên tai tàn phá.                                                           D. hoàng tử mưu phản.
Câu 37. Những chính sách cải cách của vua Lê Thánh Tông ở thế kỷ XV đã có tác dụng như thế nào đối với Đại Việt?
A. Đưa đất nước phát triển thịnh đạt.
B. Đã bảo vệ quyền lợi của nhân dân.
C. Nhằm tăng quyền lực của quan lại.
D. Bảo vệ quyền lợi cho vua và địa chủ.
Câu 38. Để vừa đảm bảo sức chiến đấu của quân đội đồng thời không làm thiếu hụt người canh tác nông nghiệp, vua Lê Thánh Tông đã thực hiện chính sách nào sau đây?
A. Trong đế ngoài vương.                                     	B. Ngụ binh ưu nông.
C. Tiên phát chế nhân.                                          	D. Thực túc binh cường.
Câu 39. So với pháp luật nước ta hiện nay, bộ luật Hồng Đức có điểm tương đồng là gì?
A. Bảo vệ phụ nữ, trẻ em.					B. Cấm giết mổ trâu, bò.
C. Bảo vệ giai cấp thống trị.				D. Các hình phạt nặng nề.
Câu 40. Về chính sách giáo dục – khoa cử, cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông có điểm nào giống với cuộc cải cách của Hồ Quý Ly?
A. Chấn chỉnh giáo dục – khoa cử, tuyển chọn nhân tài.
B. Dựng bia Tiến sỹ để vinh danh những người đỗ đạt.
C. Tổ chức kỳ thi Hội mỗi năm một lần tuyển người tài.
D. Xây dựng Văn miếu cho con em dân thường vào học.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Lê Thánh Tông là một vị vua nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam, ông được coi là vị vua “sáng lập chế độ, văn vật khả quan, mở mang đất đai, cõi bờ khá rộng, thực là bậc vua anh hùng tài lược”.”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 64)
A. Nhận định trên là của nhà sử học Ngô Sĩ Liên trong tác phẩm Đại Việt sử ký.
B. Vua Lê Thánh Tông đã tiến hành một cuộc cải cách lớn trong lịch sử dân tộc.
C. Triều Lê thời Lê Thánh Tông đã phát triển đến đỉnh cao của chế độ quân chủ.
D. Dưới thời Lê Thánh Tông, lãnh thổ Đại Việt đã rộng lớn như thời đại ngày nay.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Vua Lê Thánh Tông chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật để quản lí nhà nước. Năm 1483, Nhà nước ban hành bộ Quốc triều hình luật (Luật Hồng Đức) gồm 722 điều với nhiều quy định mang tính dân tộc sâu sắc như các điều luật bảo vệ phụ nữ, người già, người tàn tật, trẻ em, bảo vệ sản xuất nông nghiệp,...”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 66)
A. Luật Hồng Đức soạn từ thời vua Thái Tổ hoàn thành dưới thời vua Lê Thánh Tông.
B. Luật Hồng Đức được dùng để quản lý đất nước, bảo vệ nhân dân, giai cấp thống trị.
C. Hồng Đức là bộ luật có nhiều điểm tiến bộ nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
D. Bộ luật Hồng Đức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại.

BÀI 11: CUỘC CẢI CÁCH CỦA MINH MẠNG (NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX)
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN.
Câu 1. Cuộc cải cách hành chính lớn nhất dưới triều Nguyễn (1802 – 1945) được tiến hành dưới thời vua
A. Gia Long.							B. Minh Mạng.
C. Tự Đức.							D. Hàm Nghi.
Câu 2. Để khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất của triều đình nhà Nguyễn, vua Minh Mạng đã tiến hành
A. chia cả nước thành ba vùng.				B. cuộc cải cách hành chính.
C. bãi bỏ chế độ tập quyền.					D. cải tổ tổ chức hành chính. 
Câu 3. Trọng tâm cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) là về lĩnh vực
A. kinh tế.							B. văn hóa.
C. hành chính.						D. quân sự.
Câu 4. Trong bộ máy chính quyền trung ương thời Minh Mạng, các cơ quan Nội các và Cơ mật viện có vai trò tư vấn cho nhà vua về 
A. kinh tế.							B. quân sự.
C. giáo dục.							D. tài chính.
Câu 5. Sau cuộc cải cách của vua Minh Mạng, cơ cấu hành chính Đại Nam được chia thành
A. 30 tỉnh và một phủ Thừa Thiên.
B. trấn Bắc Thành và Gia Định thành.
C. 13 đạo Thừa tuyên và phủ Trung Đô.
D. 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. 
Câu 6. Đối với các vùng dân tộc thiểu số, cuộc cải cách của vua Minh Mạng không có nội dung nào sau đây?
A. Đổi các động, sách thành xã như vùng đồng bằng.
B. Bãi bỏ chế độ cai trị của các tù trưởng địa phương.
C. Bổ dụng quan lại của triều đình đến cai trị trực tiếp.
D. Phong tước vương cho các tù trưởng địa phương.
Câu 7. Đối với các vùng dân tộc thiểu số, cuộc cải cách của vua Minh Mạng có nội dung nào sau đây?
A. Đổi các động, sách thành xã như vùng đồng bằng.
B. Duy trì chế độ cai trị của các tù trưởng địa phương.
C. Thực hiện chế độ cha truyền con nối ở địa phương.
D. Kết thông gia, mở rộng quyền lực cho các tù trưởng.
Câu 8. Trong cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX), cơ quan nào sau đây có chức năng như một cơ quan hành chính trung ương?
A. Nội các.							B. Ngự sử đài.
C. Hàn lâm viện.						D. Đô sát viện.
Câu 9. Dưới thời vua Minh Mạng, chức quan đứng đầu tỉnh được gọi là gì?
A. Quan Thượng thư.					B. Tổng đốc, Tuần phủ.
C. Khâm sai đại thần.					D. Tư mã, đại đô đốc.
Câu 10. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 
A. đất nước vừa trải qua thời gian chiến tranh, bị chia cắt lâu dài.
B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến đã đạt đến đỉnh cao.
C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất đã khắc phục triệt để.
D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.
Câu 11. Cuộc cải cách Minh Mạng (thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh nào sau đây?
A. Quan lại trong bộ máy nhà nước chủ yếu do võ quan nắm giữ.
B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến đã đạt đến đỉnh cao.
C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất đã khắc phục triệt để.
D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.
Câu 12. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 
A. tính phân quyền còn cao, tồn tại Bắc Thành và Gia Định Thành.
B. các thừa tuyên có quyền lực lớn, tình trạng phân quyền diễn ra.
C. đất nước đã có tổ chức hành chính thống nhất ở các địa phương.
D. vua Gia Long đã tiến hành cuộc cải cách hành chính hoàn chỉnh.
Câu 13. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 
A. các thế lực chống đối của nhà Tây Sơn vẫn hoạt động mạnh.
B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến cơ bản đã hoàn chỉnh.
C. tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất vẫn tồn tại đậm nét.
D. đất nước thống nhất, xã hội ổn định, tình hình kinh tế phát triển.
Câu 14. Cuộc cải cách Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) được thực hiện trong bối cảnh 
A. tổ chức hành chính giữa các khu vực thiếu thống nhất.
B. bộ máy hành chính nhà nước phong kiến đã hoàn chỉnh.
C. tình trạng thiếu thống nhất ở địa phương đã khắc phục.
D. chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền đạt đến đỉnh cao.
Câu 15. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (thế kỉ XIX) không nhằm mục đích nào sau đây?
A. Khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất.
B. Tăng cường tính thống nhất và tiềm lực của đất nước.
C. Tập trung quyền lực và hoàn thiện bộ máy nhà nước.
D. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
Câu 16. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) nhằm mục đích 
A. hoàn thành việc thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
B. tăng cường tính thống nhất và tiềm lực của đất nước.
C. xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.
D. xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
Câu 17. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) nhằm mục đích 
A. hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
B. khắc phục tình trạng phân quyền, thiếu thống nhất.
C. xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.
D. xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
Câu 18. Cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) nhằm mục đích 
A. hoàn thành cơ bản thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
B. hoàn chỉnh bộ máy nhà nước ở trung ương và địa phương.
C. xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.
D. xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
Câu 19. Trong cuộc cải cách hành chính của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX), quy định của chế độ “hồi tỵ” là gì?
A. Anh, em, cha, con, thầy, trò không được làm quan cùng một chỗ.
B. Các địa phương ở xa được tuyển chọn quan lại tại chỗ, vĩnh viễn.
C. Người thân, tôn thất, dòng họ của vua không làm quan cùng chỗ.
D. Những người đỗ đạt trong thi cử được đưa về làm quan tại quê. 
Câu 20. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) không mang lại kết quả nào sau đây?
A. Xây dựng được chế độ quân chủ trung ương tập quyền cao độ.
B. Thống nhất các đơn vị hành chính ở địa phương trong cả nước.
C. Tăng cường tính nghiêm minh và hiệu quả của hệ thống quan lại.
D. Đặt nền móng cho sự phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến.
Câu 21. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) đã mang lại kết quả nào sau đây?
A. Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước.
B. Đặt nền móng cho sự phát triển đỉnh cao của chế độ phong kiến.
C. Chấm dứt hoàn toàn tình trạng bất mãn, chống đối trong xã hội.
D. Giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong xã hội, đất nước thái bình.
Câu 22. Một trong những kết quả quan trọng từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) là gì?
A. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
B. Xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.
C. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt hành chính.
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 23. Một trong những kết quả quan trọng từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) là gì?
A. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng”.                    
B. Xóa bỏ tình trạng cát cứ ở địa phương.
C. Tăng cường tính hiệu lực của nhà nước.               
D. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 24. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (thế kỉ XIX) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
B. Xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.
C. Làm cho hoạt động của bộ máy nhà nước hiệu quả hơn.
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 25. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (thế kỉ XIX) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Xóa bỏ tình trạng “bế quan tỏa cảng” của đất nước.
B. Xóa bỏ tình trạng cát cứ của các thế lực phong kiến.
C. Đặt cơ sở cho sự phân chia hành chính hiện nay.
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 26. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (thế kỉ XIX) có ý nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Đặt cơ sở cho sự phát triển đỉnh cao của chế độ.
B. Xóa bỏ hoàn toàn tàn dư phong kiến phân quyền.
C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lí nhà nước. 
D. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ.
Câu 27. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Nâng cao vai trò quản lí của chính quyền ở trung ương.
B. Khuyến khích, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
C. Ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất đất nước về lãnh thổ.
D. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại.
Câu 28. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Khuyến khích, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
B. Ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất đất nước về lãnh thổ.
C. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại.
D. Tăng cường và tập trung quyền lực trong tay hoàng đế.
Câu 29. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất đất nước về lãnh thổ.
B. Nội dung cải cách phù hợp với yêu cầu của đất nước. 
C. Khuyến khích, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
D. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại.
Câu 30. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Khuyến khích, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
B. Tác động đến sự phát triển của đất nước trên nhiều mặt.
C. Ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất đất nước về lãnh thổ.
D. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại.
Câu 31. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm giống nhau nào sau đây?
A. Khuyến khích, tạo điều kiện cho ngoại thương phát triển.
B. Ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất đất nước về lãnh thổ.
C. Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội theo hướng hiện đại.
D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho thế hệ sau.
Câu 32. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm khác biệt nào sau đây?
A. Tổ chức bộ máy chính quyền ở địa phương.
B. Thành lập lục Bộ để giúp việc cho nhà vua.
C. Tăng cường quyền lực tuyệt đối của nhà vua.
D. Củng cố chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền.
Câu 33. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm khác biệt nào sau đây?
A. Thành lập lục Bộ để giúp việc cho nhà vua.
B. Tăng cường quyền lực tuyệt đối của nhà vua.
C. Thành lập các cơ quan Nội các và Cơ mật viện.
D. Củng cố chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền.
Câu 34. Cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) và cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông (thế kỉ XV) có điểm khác biệt nào sau đây?
A. Thành lập lục Bộ để giúp việc cho nhà vua.
B. Tăng cường quyền lực tuyệt đối của nhà vua.
C. Củng cố chế độ quân chủ chuyên chế tập quyền.
D. Chia cả nước thành 30 tỉnh và phủ Thừa Thiên.
Câu 35. Một trong những di sản lớn nhất trong cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) còn giá trị đến ngày nay là
A. cách thức tổ chức bộ máy nhà nước ở trung ương.
B. cách thức phân chia đơn vị hành chính cấp tỉnh.
C. chú trọng phát triển kinh tế theo hướng hiện đại.
D. ưu tiên bổ nhiệm quan lại là người ở địa phương.
Câu 36. Một trong những đóng góp to lớn của vua Minh Mạng (1820 – 1840) đối với lịch sử dân tộc Việt Nam là gì?
A. Bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
B. Đã xây dựng Việt Nam thành cường quốc số một ở Châu Á.
C. Tạo điều kiện cho giáo dục Nho học và chữ Nôm phát triển.
D. Đã cho khôi phục và xây dựng mới hoàng thành Thăng Long.
Câu 37. Nhận xét nào sau đây là đúng về ý nghĩa cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)? 
A. Đây là một cuộc cải cách về chính trị có qui mô lớn, toàn diện và sâu sắc.
B. Đây là một cuộc cải cách đưa nhà nước quân chủ Đại Việt đạt đến đỉnh cao.
C. Đây là cuộc cải cách tạo điều kiện ổn định về chính trị và phát triển kinh tế.
D. Đây là cuộc cải cách hành chính đã tạo cơ sở phân chia các tỉnh ngày nay.
Câu 38: Một trong những bài học rút ra từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX) còn giá trị đến ngày nay là
A. xây dựng đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước.
B. tăng cường sức mạnh quân sự đối đầu với âm mưu của các nước Đông Nam Á.
C. củng cố tính chuyên chế của nhà nước, đàn áp các thế lực có tư tưởng chống đối.
D. tăng cường quyền lực cho chính quyền trung ương để hạn chế cát cứ địa phương.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI
Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Năm 1802, triều Nguyễn được thành lập, cai quản đất nước rộng lớn, kéo dài từ Bắc vào Nam. Trong bối cảnh đất nước vừa trải qua thời gian chiến tranh và bị chia cắt lâu dài, đặt ra rất nhiều khó khăn. Dưới thời vua Gia Long, nhà Nguyễn tập trung chủ yếu vào công cuộc ổn định tình hình đất nước và ưu tiên cho sự nghiệp thống nhất về mặt lãnh thổ.”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, trang 69)
A. Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập, đây là triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam.
B. Dưới thời hoàng đế Gia Long, Việt Nam có lãnh thổ rộng lớn nhất từ trước đến nay.
C. Nhà Nguyễn được thành lập trong bối cảnh các mâu thuẫn xã hội đang hết sức gay gắt.
D. Để ổn định đất nước, vua Gia Long đã tiến hành một cuộc cải cách lớn trên các mặt.
Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Dưới thời vua Minh Mạng, quân đội được tổ chức theo phương châm “tinh nhuệ”, học hỏi mô hình tổ chức và phiên chế của phương Tây. Ông đặc biệt coi trọng phát triển lực lượng thuỷ quân và tăng cường các hoạt động xây dựng pháo đài, tuần soát trên biển.”
 (SGK Lịch sử 11, Bộ Chân trời sáng tạo, trang 74)
A. Tư liệu nói về biện pháp xây dựng và tổ chức quân đội của Minh Mạng trong cải cách.
B. Vua Minh mạng tổ chức quân đội theo kiểu phương Tây để tăng cường sức chiến đấu.
C. Quân đội nhà Nguyễn đã có vai trò quan trọng trong việc xác lập và thực thi chủ quyền.
D. Việc xây dựng quân đội hùng mạnh đã khiến Việt Nam thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược.

II. Phần tự luận:
BÀI 9. CÔNG CUỘC CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY VÀ TRIỀU HỒ
Câu 1. Tóm tắt bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ ở cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV.
*Về kinh tế - xã hội: 
- Từ nửa sau thế kỉ XIV, nhà nước không còn quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi,... nên nhiều năm bị mất mùa, đói kém.
- Vương hầu, quý tộc, địa chủ nắm trong tay nhiều ruộng đất khiến ruộng đất của nông dân bị thu hẹp, đời sống bấp bênh, khổ cực. Nhiều nông dân phải bán ruộng đất, vợ, con cho các quý tộc, địa chủ giàu có và bị biến thành nô tì.
 Mâu thuẫn giữa nông dân nghèo, nổ tì với giai cấp thống trị trở nên gay gắt. 
*Về chính trị: Nhà Trần suy yếu, không còn khả năng bảo về đất nước trước các cuộc chiến của giặc ngoại xâm. Hồ Quý Ly buộc vua Trần nhường ngôi, lập ra triều Hồ (1400).
Câu 2. Tóm tắt nội dung cải cách về chính trị của Hồ Quý Ly và triều Hồ.
*Tổ chức chính quyền, luật pháp:
- Đổi tên và đặt thêm các đơn vị hành chính; thành lập nhiều cơ quan, đặt ra nhiều chức quan mới; bãi bỏ nhiều cơ quan, chức quan củ
- Tăng cường kiểm tra, giám sát quan lại, đặc biệt là ở các cấp địa phương.
- Định kì mở các khoa thi để tuyển chọn quan lại. Khoa cử dần trở thành phương thức tuyển chọn quan lại chủ yếu.
- Cải cách nghi lễ của triều đình và y phục của quan lại theo hướng quy củ, thống nhất, chuyên nghiệp.
- Ban hành quy chế và hình luật mới của quốc gia.
* Quân đội, quốc phòng:
- Tuyển chọn những người giỏi võ nghệ làm tưởng chỉ huy, không căn cứ vào nguồn gốc tổn thất như trước.
- Thải hồi những binh sĩ già yếu, lấy người khoẻ mạnh bổ sung vào quân ngũ.
- Tăng cường tuyển quân quy mô lớn; bổ sung lực lượng hương quân ở các địa phương. quốc phòng
- Xây dựng lại binh chế, chia đặt lại tổ chức quân đội theo hướng quy củ, chặt chẽ, đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của triều đình.
- Cải tiến vũ khí, tăng cường trang bị quốc phòng, xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia quy mô lớn.
Câu 3: Tóm tắt nội dung cải cách về kinh tế, xã hội của Hồ Quý Ly và triều Hồ.
- Phát hành tiền giấy thay tiền đồng.
- Ban hành chính sách hạn điền, quy định lại biểu thuế đinh, thuế ruộng.
- Ban hành chính sách hạn nô: hạn chế nô tì được nuôi của vương hầu, quý tộc, quan lại.
Câu 4: Đọc thông tin, tóm tắt những cải cách về văn hóa của Hồ Quý Ly và triều Hồ.
· Về tư tưởng, đề cao Nho giáo trên cơ sở có phê phán, chọn lọc; từng bước đưa Nho giáo trở thành ý thức hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống chính trị và đời sống cung đình.
· Về tôn giáo, hạn chế sự phát triển thái quá của Phật giáo và Đạo giáo; bắt sư tăng chưa đến 50 tuổi phải hoàn tục, 50 tuổi trở lên phải trải qua kì sát hạch, nếu không đạt phải hoàn tục làm dân thường.
· Về chữ viết, đề cao và khuyến khích sử dụng chữ Nôm, biên soạn sách chữ Nôm giải thích về Kinh Thi để dạy hậu phi và cung nhân.
· Về giáo dục, chú trọng giáo dục, chủ trương mở rộng hệ thống trường học, bổ sung chức học quan ở các địa phương, ban cấp ruộng đất cho trường học.
· Về khoa cử, sửa đổi nội dung các khoa thi, quy định chặt chẽ phương thức thi, bổ sung nội dung thi viết và làm tính, định lệ thi Hương và thi Hội theo định kì.
Câu 5: Trình bày kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ.
· Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ có nhiều điểm tiến bộ, đã đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. Tuy nhiên, những cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ vẫn còn chưa triệt để và kết quả trong thực tế còn hạn chế.
· Làm suy yếu thế lực của tầng lớp quý tộc, tôn thất triều Trấn, củng cố quyền lực của Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.
· Những cải cách trên lĩnh vực văn hoá, giáo dục của Hồ Quý Ly và triều Hồ thể hiện tư tưởng tiến bộ nhằm xây dựng một nền văn hoá, giáo dục mang bản sắc dân tộc.
· Cuộc cải cách có ý nghĩa trong việc bước đầu ổn định tinh hình xã hội, củng cố tiềm lực của đất nước để chuẩn bị đối phó với giặc ngoại xâm.
Câu 6: Theo em, những bài học nào có thể rút ra từ cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ?
· Bài học về kết hợp giữa hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
· Bài học về thực hiện khoan thư sức dân, lấy dân làm gốc.
· Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của đất nước, đặc biệt trong chống giặc ngoài xâm.
· Bài học về sự nghiệp giáo dục phải góp phần đào tạo những con người yêu nước, có tinh thần sáng tạo, ham hành động và gần gũi với nhân dân.
· Bài học về đường lối trị nước phải kịp thời đổi mới và đổi mới phải phù hợp với yêu cầu phát triển, điều kiện của thực tiễn.
BÀI 10. CẢI CÁCH CỦA VUA LÊ THÁNH TÔNG
Câu 1.Trình bày bối cảnh lịch sử cuộc cải cách của Lê Thánh Tông.
*Về chính trị:
+ Sau khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, triều Lê sơ bước đầu xây dựng bộ máy nhà nước mới, có kế thừa mô hình nhà nước thời Trần, Hồ.
+ Từ thời Lê Thái Tổ đến Lê Nhân Tông, nội bộ triều đình Lê sơ có nhiều mâu thuẫn và biến động, đặc biệt là tình trạng phe cánh trong triều và sự lộng quyền của một bộ phận công thần.
*Về kinh tế xã hội:
+ Nền kinh tế Đại Việt sau chiến tranh đã được phục hồi. Tuy vậy, chế độ ruộng đất vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Một bộ phận nông dân thiếu ruộng đất canh tác, nguồn thu của nhà nước bị ảnh hưởng.
+ Trong xã hội, nạn cường hào lộng hành và quan lại tham ô, nhũng nhiễu ngày càng nhức nhối, tình trạng coi thường pháp luật trở nên phổ biến.
Trong bối cảnh đó, sau khi lên ngôi, Lê Thánh Tông từng bước tiến hành những chính sách cải cách.
Câu 2.Trình bày nội dung cải cách về chính trị của Lê Thánh Tông.
♦ Cải cách về tổ chức bộ máy chính quyền
-Ở trung ương: Lê Thánh Tông tiến hành cải cách theo hướng hoàn thiện hệ thống cơ quan, tập trung quyền lực vào tay nhà vua, đồng thời tăng cường chế độ kiểm tra, giám sát và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan.
 + Nhiều cơ quan, chức quan cũ bị bãi bỏ, đặc biệt là những cơ quan, chức quan có nhiều quyền lực. Vị trí và vai trò của các chức quan đại thần suy giảm so với trước.
+ Lục bộ trở thành 6 cơ quan chức năng cao cấp chủ chốt trong bộ máy triều đình, do nhà vua trực tiếp điều hành, chịu trách nhiệm trước nhà vua. Lục bộ cũng đồng thời chịu sự giám sát của Lục khoa tương ứng.
+ Vua Lê Thánh Tông cho đặt thêm Lục tự, phụ trách một số nhiệm vụ cụ thể, như: Hồng lô tự phụ trách tổ chức xướng danh những người thi đỗ trong kì thi Đình; Đại lí tự phụ trách xét lại những án nặng (hình án) đã xử rồi....
+ Hoàn thiện hệ thống các cơ quan chuyên môn như Thông chính ty, Quốc Tử Giám,...
-Ở địa phương: Lê Thánh Tông tổ chức lại hệ thống đơn vị hành chính, đồng thời thiết lập hệ thống cơ quan, chức quan quản lí từ đạo đến phủ, huyện châu, xã. Cụ thể:
  + Chia cả nước từ 5 đạo trước đây thành 12 đạo thừa tuyên. Đến năm 1471 lập thêm đạo thừa tuyên thứ 13 (Quảng Nam). Hệ thống cơ quan phụ trách đạo thừa tuyên gồm: Đô ty (phụ trách quân sự), Thừa ty (phụ trách hành chính, thuế khoá), Hiến ty (phụ trách thanh tra, xét hỏi kiện tụng, tuần hành).
  + Bãi bỏ cấp lộ, trấn cũ; thiết lập hệ thống phủ, huyện/châu, xã cùng hệ thống chức quan đứng đầu phủ, huyện/châu, xã gồm: tri phủ, tri huyện tri châu, xã trưởng.
· Lê Thánh Tông còn ban hành và thực hiện một số chính sách khác như:
+ Hạn chế quyền lực của vương hầu, quý tộc;
+ Quy định chế độ tuyển dụng, phẩm trật, lương bổng, khen thưởng, kỉ luật đối với quan lại cùng quy chế làm việc của các cơ quan;
+ Quy định thể thức công văn, giấy tờ, trang phục, lễ nghi ở triều đình;
+ Sử dụng khoa cử là hình thức tuyển chọn nhân sự chủ yếu cho bộ máy chính quyền các cấp;
- Cải cách về luật pháp:
+ Dưới thời Lê Thánh Tông, bộ Quốc triều hình luật (còn được gọi là Luật Hồng Đức) được hoàn chỉnh và ban hành trên cơ sở bộ luật khởi thảo từ thời vua Lê Thái Tổ.
+Quốc triều hình luật thể hiện một số điểm mới và tiến bộ như:
+ Có sự phân biệt hình phạt đối với người phạm tội nếu tàn tật hoặc còn nhỏ;
+ Bảo vệ quyền lợi và địa vị của người phụ nữ;
+ Quy định cụ thể về tố tụng.....
- Cải cách về quân đội:
+ Từ năm 1466, hệ thống tổ chức quân đội Đại Việt được cải tổ trên quy mô lớn. Cả nước được chia thành 5 khu vực quân sự (Ngũ phủ quân). Mỗi phủ quân phụ trách từ hai đến ba địa phương lớn.
+ Nhà nước có nhiều ưu đãi đối với binh lính, đặc biệt là việc ban cấp ruộng đất công.
+ Kỉ luật quân đội và việc huấn luyện, tập trận, thao diễn võ nghệ hằng năm của quân đội được quy định chặt chẽ.ách cải cách quan trọng, đặc biệt là đối với hệ thống hành chính từ năm 1466
Câu 3.Trình bày nội dung cải cách về kinh tế, văn hoá của Lê Thánh Tông.
*Cải cách về kinh tế:
- Năm 1477, Lê Thánh Tông ban hành chính sách lộc điền và chính sách quân điền.
+ Chính sách lộc điền ban cấp ruộng đất cho quý tộc, quan lại cao cấp từ nhất phẩm đến tử phẩm theo quy chế thống nhất.
+ Chính sách quân điền phân chia ruộng đất công cho các hạng từ quan lại, binh lính, dẫn định đến người tàn tật, phụ nữ goá, trẻ mồ côi,..
-Nhà nước cũng thực hiện chính sách khuyến khích khai khẩn đồn điền, mở rộng diện tích canh tác trên cả nước.
* Cải cách về văn hoá:
- Đề cao Nho giáo, đưa Nho giáo trở thành hệ tư tưởng độc tôn, chính thống của triều đình và toàn xã hội.Giáo dục - khoa cử được chú trọng và có nhiều đổi mới.
+ Quốc Tử Giám được trùng tu, mở rộng trên quy mô lớn. Trường học công được mở rộng đến cấp phủ, huyện.
+ Chế độ khoa cử được quy định chặt chẽ với 3 kì thi Hương, thi Hội, thi Đình định kì.
+ Những người thi đỗ tiến sĩ được tôn vinh bằng những nghi thức như lễ xướng danh, vinh quy bái tổ, khắc tên trên văn bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Câu 4.Trình bày ý nghĩa cuộc cải cách của Lê Thánh Tông.
*Kết quả:
+ Đưa tới sự xác lập của thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền mang tính quan liêu theo đường lối pháp trị. Bộ máy nhà nước thời Lê sơ trở nên hoàn chỉnh, chặt chẽ.
+ Đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của Đại Việt cũng có những biến đổi lớn, trong đó nổi bật là sự phát triển của nền kinh tế tiểu nông và sự thống trị của tư tưởng Nho giáo.
*Ý nghĩa:
+ Thể hiện rõ tinh thần dân tộc của vương triều Lê sơ, đưa nhà nước Lê sơ đạt đến giai đoạn phát triển đỉnh cao.
+ Đặt cơ sở cho hệ thống hành chính của Đại Việt nhiều thế kỉ sau đó.
Câu 5. Sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước dưới thời Lê Thánh Tông
[image: Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền trung ương thời Lê sơ từ sau cải cách của Lê Thánh Tông]
 Câu 6. Những kinh nghiệm hoặc bài học nào từ cuộc cải cách của Lê Thánh Tông có thể vận dụng trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay.
 Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông có thể vận dụng, kế thừa trong công cuộc cải cách hành chính ở Việt Nam hiện nay:
+ Thực hiện nguyên tắc “trên dưới liên kết hiệp đồng, trong ngoài kiềm chế lẫn nhau” trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước;
+ Thực hiện nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”;
+ Quản lý nhà nước bằng pháp luật, đề cao pháp luật;
+ Tuyển chọn cán bộ, công chức nhà nước một cách công khai, minh bạch;
+ Tăng cường công tác giám sát, đánh giá năng lực của cán bộ, công chức nhà nước.
+ Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy nhà nước;
BÀI 11. CẢI CÁCH MINH MẠNG
 Câu 1.Bối cảnh của cuộc cải cách Minh Mệnh:
·  Năm 1802, nhà Nguyễn thành lập với lãnh thổ mới rộng lớn, kéo dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Thời gian đầu, bộ máy chính quyền về cơ bản tiếp tục kế thừa mô hình nhà Lê trung hưng kết hợp với một số biện pháp tạm thời.
· Bộ máy chính quyền thời Gia Long và những năm đầu thời Minh Mạng thiếu sự thống nhất, đồng bộ và tập trung. Quyền lực của nhà vua và triều đình bị hạn chế, không kiểm soát chặt chẽ được các trấn.
+ Triều đình trung ương ở Phú Xuân chỉ trực tiếp kiểm soát 4 dinh và 7 trấn từ Thanh Hoá đến Bình Thuận.
+ Quản lí 11 trấn ở phía bắc là Bắc Thành, quản lí 5 trấn ở phía nam là Gia Định Thành. Đứng đầu Bắc Thành và Gia Định Thành là chức Tổng trấn.
Tình hình an ninh - xã hội ở các địa phương có nhiều bất ổn.Sau khi lên ngôi, nhằm xây dựng một hệ thống chính quyền quy củ và hiệu quả hơn, vua Minh Mạng đã từng bước tiến hành những chính sách cải cách lớn.
Câu 2.Trình bày những cải cách của Minh Mạng đối với bộ máy chính quyền trung ương.
· Minh Mạng từng bước hoàn thiện bộ máy chính quyền trung ương. Hệ thống cơ quan chủ chốt của triều đình gồm: Viện cơ mật, Nội các, Đô sát viện, Lục bộ, Lục khoa, Lục tự, các cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó là các chức quan đại thần. Nội các, Đô sát viện và Cơ mật viện có vai trò đặc biệt quan trọng:
+ Nội các: thành lập năm 1829 trên cơ sở Văn thư phòng, có nhiệm vụ giúp vua khởi thảo văn bản hành chính, tiếp nhận và xử lí công văn, coi giữ ấn tín, lưu trữ châu bản.
+ Đô sát viện: thành lập năm 1832, có nhiệm vụ can gián nhà vua và giám sát, vạch lỗi các cơ quan, quan lại các cấp từ trung ương đến địa phương, giám sát việc thi hành luật pháp và quy định của triều đình.
+ Cơ mật viện: thành lập năm 1834, có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho nhà vua các vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, an ninh, việc bang giao và cả những vấn đề kinh tế, xã hội.
  Quyền lực tập trung vào tay nhà vua, chế độ giám sát được chú trọng và tăng cường.
+ Lục khoa có nhiệm vụ giám sát Lục bộ và các cơ quan;
+ Ở kinh đô có Giám sát ngự sử 16 đạo (phụ trách giám sát các địa phương).
Hệ thống văn bản hành chính được chuyên môn hoá và quy định chặt chẽ. Việc xét xử và giải quyết kiện tụng cũng được quan tâm đặc biệt.
 Câu 3.Trình bày kết quả, ý nghĩa cuộc cải cách của Minh Mạng
*Kết quả:
+ Hệ thống hành chính trên cả nước đã được cấu trúc lại một cách thống nhất, chặt chẽ và tập trung, quyền lực của hoàng đế và triều đình được tăng cường cao độ;
+ Hệ thống cơ quan, chức quan các cấp được hoàn thiện và có sự giám sát, ràng buộc chặt chẽ với nhau.
+ Với sự xác lập của nền quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ mang tính quan liêu, tình hình an ninh - xã hội ở các địa phương từ sau cải cách Minh Mạng cũng có những chuyển biến theo hướng tích cực.
*Ý nghĩa:
+ Thể hiện tài năng, tâm huyết của vua Minh Mạng và nỗ lực của triều Nguyễn trong quá trình quản lí đất nước, có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị - xã hội, đồng thời đặt nền móng cho thể chế chính trị triều Nguyễn nhiều thập kỉ sau đó.
+ Cuộc cải cách cũng để lại những di sản quan trọng trong nền hành chính quốc gia thời kì cận - hiện đại, đặc biệt là cấu trúc phân cấp hành chính địa phương tỉnh, huyện, xã.
 Câu 4. Nêu một số nội dung cải cách của Minh Mạng có thể kế thừa trong đời sống xã hội hiện nay.
Một số bài học kinh nghiệm từ cuộc cải cách của vua Minh Mạng có thể áp dụng vào việc xây dựng nền hành chính Việt Nam:
+ Thống nhất đơn vị hành chính địa phương trong cả nước;
+ Xây dựng cơ cấu bộ máy nhà nước đơn gọn nhẹ, chặt chẽ;
+ Phân định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước theo nguyên tắc “chức vụ và trách nhiệm nghiêm minh, quyền lợi và nghĩa vụ tương xứng”.
+ Chú trọng hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn nhân tài vào đảm đương các chức vụ trong bộ máy hành chính nhà nước.
+ Xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát các cơ quan hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức có hiệu quả.
+ Mở rộng diện và đối tượng áp dụng chế độ “hồi tỵ” để giảm bớt những tiêu cực trong nền hành chính nhà nước.
Ví dụ cụ thể (về chế độ “hồi tỵ”)
+ Dưới thời Minh Mạng, phép “hồi tỵ” có nội dung cơ bản là: (1) quy định người làm quan không được nhậm chức ở quê quán, trú quán, quê mẹ, quê vợ; (2) những người thân như: anh, em, cha, con, thầy, trò,… không được làm quan cùng một chỗ; (3) đối với nhân viên hành chính: ai quê ở phủ, huyện nào cũng không được làm việc tại cơ quan công quyền của phủ, huyện đó,… Vua Minh Mạng cho thực hiện phép “hồi tỵ” nhằm mục đích đề phòng việc gây bè, kéo cánh, đặt tình cảm riêng lên trên pháp luật, cản trở công việc chung của đất nước. Theo vua Minh Mạng, để bộ máy hành chính hoạt động có hiệu quả thì phải có đội ngũ quan lại làm việc vô tư, khách quan, không dùng quan hệ gia đình, người thân để nâng đỡ, lập bè phái nhằm mục đích riêng. Những quy định trong chế độ  “hồi tỵ” được áp dụng dưới triều vua Minh Mệnh rất cụ thể, đối tượng, phạm vi áp dụng rộng đã góp phần làm cho bộ máy hành chính được củng cố và các cơ quan hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn.
+ Một vấn đề lớn đang đặt ra trong cải cách hành chính của Việt Nam hiện nay là: tình trạng bè phái, gia đình, tư tưởng “một người làm quan, cả họ được nhờ”…  đang rất phổ biến trong các cơ quan hành chính nhà nước. Tình trạng này dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực, như: nâng đỡ, bao che cho nhau; đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt cán bộ công chức thiếu khách quan, không dựa trên năng lực và kết quả làm việc; nội bộ mất đoàn kết, không huy động được các thành viên trong tổ chức phấn đấu vì mục tiêu chung; khiến cho niềm tin của người dân vào chính quyền suy giảm,… Vì vậy, chúng ta cần nghiên cứu và áp dụng chế độ “hồi tỵ” ở phạm vi và đối tượng rộng hơn để giảm bớt những tiêu cực trong bộ máy hành chính.
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